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CHƯƠNG 2: CHẤT QUANH TA
BÀI 11: OXYGEN – KHÔNG KHÍ (Tiết 2)
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Nêu được một số tính chất vật lí của oxygen: trạng thái, màu sắc, tính tan.
- Nêu được tầm quan trọng của oxygen đối với sự sống, sự cháy và quá trình đốt cháy nhiên liệu.
- Tìm được ví dụ về vai trò của oxygen trong đời sống.
- Nêu được thành phần của không khí: oxygen, nitrogen, carbon dioxide, hơi nước và các khí khác.
- Trình bày được vai trò của không khí đối với tự nhiên.
- Trình bày được sự ô nhiễm không khí bao gồm: các chất gây ô nhiễm, nguồn gây ô nhiễm không khí, biểu hiện của không khí bị ô nhiễm.
- Nêu được một số biện pháp bảo vệ môi trường không khí.
- Tiến hành được thí nghiệm đơn giản để xác định thành phần phần trăm thể tích của oxygen trong không khí.
2. Về năng lực
- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp.
- Năng lực riêng: 
· Năng lực sử dụng ngôn ngữ hoá học.
· Năng lực vận dụng kiến thức hoá học vào cuộc sống.
· Năng lực thực hành.
· Năng lực trao đổi thông tin.
· Năng lực cá nhân của HS.
3. Phẩm chất
- Tích cực tham gia hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân.
- Có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, đất nước, nhân loại và môi trường tự nhiên.
- Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
- Hình ảnh, tư liệu cho thấy oxygen có ở khắp nơi trên Trái Đất, lọ đựng khí oxygen.
- Hình ảnh, tư liệu về vai trò của oxygen: sự cháy, sự hô hấp...
- Hóa chất, dụng cụ: 
+ Hai ống nghiệm có nút (hoặc hai lọ thuỷ tinh có nút), nước đá, nước màu.
+ Chậu thuỷ tinh, cây nến gắn vào đế nhựa, nước vôi trong (hoặc kiềm loãng), phenolphtalein, cốc thuỷ tinh. Dùng bút đánh dấu chia cốc thành 5 phần đều nhau.
2. Đối với học sinh
- Vở ghi, sách giáo khoa, dụng cụ học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
- Ổn định lớp : 1 phút
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (5 phút)
a) Mục tiêu:  Lồng ghép nội dung kiểm tra bài cũ và tạo hứng thứ cho HS trước khi vào bài học mới.
- Giúp HS có định hướng ban đầu về không khí.
b) Nội dung: Khởi động thông qua phần chơi đầu tiên của chương trình Đường lên đỉnh Olympia - phần “KHỞI ĐỘNG”.
c) Sản phẩm: kết quả điểm số phần khởi động của các đội chơi .
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung bài học

	Hoạt động 1: Khởi động hoạt động nhận thức của HS
Hình thức: Cả lớp (thời gian: 5 phút)

	- Bước 1: GV chia lớp thành 4 đội chơi. 
- Bước 2: GV thông báo luật chơi. Mỗi đội trả lời 4 câu hỏi. Nội dung hỏi về năng lượng điện và thiết bị điện. Với mỗi câu trả lời đúng đội ghi được 10 điểm. 
- Bước 3: GV tổng kết vòng thi đấu thứ nhất kết quả của các đội.
- Bước 4: GV dẫn dắt vào bài học hôm nay.
	- HS về đội nhóm
- HS tham gia trả lời các câu hỏi phần Khởi động




	






B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
Hoạt động 1: Tìm hiểu về thành phần của không khí (10 phút)
a. Mục tiêu: GV hướng dẫn thí nghiệm ,HS tự làm thí nghiệm xác định thành phần không khí để rút ra kết luận
b. Nội dung: Đọc thông tin sách giáo khoa, nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh làm thí nghiệm,thảo luận, trao đổi.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS dự đoán những chất có trong không khí dựa vào những kiến thức đã học và kiến thức thực tế.
- Hướng dẫn HS làm TN
* Hoạt động nhóm:
- GV cho HS làm thí nghiệm Tìm hiểu một số thành phần của không khí trong SGK, 
+ Yêu cầu HS hoàn thiện phiếu,sau đó rút ra nhận xét.
Gv: Yêu cầu HS lấy thêm dẫn chứng trong không khí có hới nước.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
+ HS thảo luận trả lời câu hỏi
+ HS thực hiện thí nghiệm, viết kết quả
+ GV quan sát, giúp đỡ HS nếu cần
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ Đại diện nhóm báo cáo kết quả. 
+ Nhóm khác nhận xét.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
+ GV đánh giá, nhận xét. Chốt kiến thức
	III. Thành phần của không khí
Kết quả thí nghiệm
1. Nước không màu bám lên thành cốc lạnh chứng tỏ trong không khí có hơi nước.
2. a) Khi cây nến tắt là lúc oxygen trong cốc đã cháy hết.
b) Chiều cao cột nước dâng lên bằng khoảng [image: ] chiều cao của cốc, chứng tỏ oxygen chiếm khoảng [image: ] thể tích không khí.


Kết luận :
     Thành phần không khí gồm:
    +) 78% Nitơ
    +) 21% oxi 
+) 1% cacbon đioxit, hơi nước và các khí khác
Hoạt động 5: Tìm hiểu vai trò của không khí (7 phút)
a. Mục tiêu: GV cho HS xem video, thảo luận về những vai trò của không khí.
b. Nội dung: Đọc thông tin sgk, nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh thảo luận, trao đổi.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK, + Video thảo luận nêu vai trò của không khí đối với sự sống.
+ GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu không khí chỉ có oxygen?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
+ HS thảo luận trả lời câu hỏi
+ GV quan sát, giúp đỡ HS nếu cần
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ Đại diện HS báo cáo kết quả. 
+ HS khác nhận xét, bổ xung.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
+ GV đánh giá, nhận xét. Chốt kiến thức
	IV. Vai trò của không khí
Vai trò của không khí đối với sự sống:
- Không khí giúp điều hoà khí hậu; bảo vệ Trái Đất: khi các thiên thạch rơi từ vũ trụ do cọ xát với không khí, các thiên thạch bốc cháy hoặc bay hơi gần hết.
- Nitrogen trong không khí khi trời mưa dông có sấm sét chuyển hoá thành chất có chứa nitrogen cần thiết cho cây trồng (dạng phân bón tự nhiên).
- Oxygen cần cho sự hô hấp, sự cháy.
- Carbon dioxide là nguyên liệu cho quá trình quang hợp của cây.
- Hơi nước: hình thành các hiện tượng tự nhiên (như mây, mưa,...).



Kết luận :  
- Không khí giúp điều hoà khí hậu; bảo vệ Trái Đất
- Nitrogen giúp  tạo đạm cho cây
- Carbon dioxide là nguyên liệu cho quá trình quang hợp của cây…
- Hơi nước: hình thành các hiện tượng tự nhiên (như mây, mưa,...).
Hoạt động 6: Tìm hiểu sự ô nhiễm không khí ( 17 phút)
a. Mục tiêu: GV cho HS thảo luận, thuyết trình về nguyên nhân gây ô nhiễm bầu không khí; tác hại của ô nhiễm không khí và hành động HS cần làm để giảm ô nhiễm không khí.
b. Nội dung: Đọc thông tin sách giáo khoa, nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh thảo luận, trao đổi.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV Yêu cầu các nhóm lên thuyết trình sản phẩm của nhóm mình đã được giao từ buổi trước
- GV yêu cầu HS quan sát hình 11.7, nêu những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường.
+ Thảo luận các tác hại của ô nhiễm không khí đến sức khoẻ con người.
+ Em có thể làm gì để làm giảm ô nhiễm không khí?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
+) HS thuyết trình sản phẩm của nhóm mình
+ HS thảo luận trả lời câu hỏi
+ GV quan sát, giúp đỡ HS nếu cần
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ Đại diện HS báo cáo kết quả. 
+ HS khác nhận xét, bổ xung.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
+ GV đánh giá, nhận xét. Chốt kiến thức
	V. Sự ô nhiễm không khí
1. Nguyên nhân và hậu quả của ô nhiễm không khí
- Một số nguyên nhân gây ô nhiễm không khí: xả rác bừa bãi, đốt rừng/cháy rừng, khí thải từ phương tiện giao thông, khí thải từ nhà máy/hoạt động sản xuất.
-  Ô nhiễm không khí gây bệnh về hô hấp, gây mưa acid, giảm chất lượng đất, chất lượng nước...
2. Bảo vệ môi trường không khí
Các việc em có thể làm để góp phần giảm ô nhiễm không khí: trồng và bảo vệ cây xanh, không xả rác bừa bãi, sử dụng phương tiện công cộng, tiết kiệm điện...


Kết luận :
1. Nguyên nhân và hậu quả của ô nhiễm không khí
- Nguyên nhân
+) Tự nhiên :  núi lửa, cháy rừng, …
+) Con người : xả rác bừa bãi, đốt rừng/cháy rừng, khí thải từ phương tiện giao thông,  khí thải từ nhà máy/hoạt động sản xuất….
- Hậu quả : Gây bệnh về hô hấp, gây mưa acid, giảm chất lượng đất, chất lượng nước...
2. Bảo vệ môi trường không khí
- Trồng và bảo vệ cây xanh.
- Sử dụng năng lượng sạch.
- Sử lí khí thải.
- Tiết kiện năng lượng.
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (5 phút)
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua bài tập 
b. Nội dung: Học sinh trả lời câu hỏi và tình huống chủ đề 
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động 4: Trò chơi “Vòng quay may mắn”
Hình thức: Cả lớp - Nhóm (thời gian: 4 phút)

	Bước 1: GV phổ biến luật chơi
Bước 2,3: 
- GV gọi đại diện mỗi đội chọn 1 câu hỏi và quay lấy điểm 
- HS chọn câu hỏi, suy nghĩ trả lời, các bạn trong đội có thể giúp đỡ
Bước 4: GV tổng kết điểm qua phần chơi
	
	


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG , CỦNG CỐ (1 phút)
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để lập kế hoạch các công việc mà em có thể làm để bảo vệ môi trường không khí
b. Nội dung: Câu trả lời câu học sinh
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời câu học sinh,bài thực hành của HS
d. Tổ chức thực hiện:
- GV yêu cầu HS:
+ Nêu ý nghĩa của việc trồng rừng và bảo vệ rừng (nguồn cung cấp oxygen cho Trái Đất).
+ Lập kế hoạch các công việc mà em có thể làm để bảo vệ môi trường không khí.
- HS thảo luận trả lời câu hỏi


                                                        PHIẾU HỌC TẬP
Bài tập 2 : Dựa vào thông tin trong SGK/ T.39, kiến thức thực tế, nội dung video. Hãy sử dụng các từ gợi ý  hoàn thành phiếu học tập sau:

	hình thành các hiện tượng tự nhiên (như mây, mưa,...); Carbon dioxide  ; tạo đạm cho cây ;điều hoà khí hậu và bảo vệ Trái Đất.



-  Vai trò của không khí giúp …………………………………………………….........
- Vai trò của  nitrogen giúp  …………………………………………………………...
- Vai trò của……………………….là nguyên liệu cho quá trình quang hợp của cây .
- Vai trò của hơi nước: ……………………………………………………………....
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1.Thi nghiém1 : Chitng minh trong khong khi c6 hoi nwéc(Dung cu nhw hinh vé)
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Tién hanh : Cho nwéc pha mau vao 2 6ng nghiém A, B. Cho 1 it d4 vao éng
nghiém A. Day nut ca 2 ong nghiém lai.
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Chuén bj: nuéc pha mau, neéc da, 2 éng nghiém c6 nit.

Tién hanh: Cho nuéc pha mau vao 2 éng nghiém A va B. Cho vai vién nuéc da vao
6ng nghiém A va day nat ca hai 6ng nghiém lai.

Nudc da

Thi nghiém chimng minh
trong khéng khi co hoi nudc

Em héy cho biét hién teong nao chirng minh trong khéng khi cé chira hoi nute ?
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Hién twgng nao chirng minh trong khong khi c6 hoi nwéc?
- Phia bén ngoai thanh ong 1:¢6 cac giot nwé'c =>chirng t6 trong khong khi c6 hoi nuéc
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